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ĐIỂM 
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1 8/20/2021 14:33:43 PHẠM THÚY AN Nữ 9/6/2004

Củ Chi - Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh 

Tổ 7, Ấp 5, Xã 

phước vĩnh an, 

Huyện củ chi 

11A2 7.1 K T

2 7/8/2021 10:18 CAO MINH ANH Nữ 1/4/2004

Bệnh viện 

Hùng Vương - 

tphcm

117,đường số 8 

P.Bình Hưng Hòa A 

Q.Bình Tân

Tổ 9, Ấp 1 Xã 

Tân Thạnh 

Tây, Củ Chi

11A5 5.3 Tb K

3 7/8/2021 20:26
NGUYỄN NGỌC 

MINH
ANH Nữ 12/6/2003

Thành phố Hồ 

Chí Minh

734 Bình Long, 

phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú

11A3 6.8 Tb T

4 7/8/2021 21:16 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 12/15/2004 TPHCM

Số nhà 25 đường 

386 Ấp Cây Sộp Xã 

Tân An Hội Huyện 

Củ Chi TPHCM

11A1 6.4 Tb T

5 7/9/2021 11:30 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 3/5/2004
Bệnh viện Phụ 

sản quận 1

Ấp 2, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, TP 

Hồ Chí Minh

11A6 8.4 K T

6 7/17/2021 21:44 PHAN HỒNG TÚ ANH Nữ 8/15/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Tổ 3, ấp 6, xã 

Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi

11A5 7.7 Tb T

7 8/7/2021 19:18 TRẦN QUỐC ANH Nam 8/25/2004
Trung tâm Y 

Tế Củ Chi

Ấp1, Xã Phước 

Vĩnh An,Củ 

Chi,thành phố Hồ 

Chí Minh

11A5 8.2 K T

8 7/10/2021 15:49 TRẦN THỊ QUỲNH ANH Nữ 8/2/2004
TP HCM 

Huyện Củ Chi

TỔ 8 Ấp 6 Xã 

Phuoc Vĩnh An
Không 11A4 5.8 Tb T

(TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 25/08/2021)

     UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX              Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 12 KHXH
NĂM HỌC : 2021 - 2022



9 7/8/2021 14:29 CAO PHAN TRIỆU ÁNH Nữ 6/3/2004
Huyện củ Chi , 

TP HCM

Ấp 2A xã Tân 

Thạnh Tây, huyện 

củ Chi , TP HCM

11A3 7.2 K T

10 7/9/2021 9:40 Võ Thị Ngọc Ánh Nữ 9/13/2004
Bệnh viện An 

Nhơn Tây

Ấp An hoà , An 

Phú, Củ chi, TP Hồ 

CHí Minh

11A1 5.9 Tb T

11 7/9/2021 11:15 ĐẶNG QUỐC BÌNH Nam 9/13/2004 Tp Hồ Chí Minh

1104 Tỉnh lộ 15 ấp 

thạnh an xã trung 

an huyện củ chi

11A6 5.7 Tb K

12 7/10/2021 9:26 TẠ NGỌC BÌNH Nam 3/26/2004

Nghĩa Châu-

Nghĩa Hưng-

Nam Định

79, đường số 5, tổ 

10, ấp bàu sim, xã 

tân thông hội, 

huyện củ chi, 

TPHCM

11A5 5.9 Tb K

13 7/7/2021 19:06 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG Nam 9/21/2004

Bệnh viện 

Hùng Vương - 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

132/5 đường kênh 

đông ấp Tây xã Tân 

An Hội huyện Củ 

Chi

11A1 7.2 K T

14 7/7/2021 20:25 Hồ Kim Cương Nữ 10/29/2004
Củ Chi , TP. 

Hồ Chí Minh

Tổ 19 , Ấp Cây 

Sộp, Xã Tân An 

Hội, Huyện Củ Chi 

,TP. Hồ Chí Minh

Số nhà 623,Tổ 

19 , Ấp Cây 

Sộp, Xã Tân 

An Hội, Huyện 

Củ Chi ,TP.

11A2 6.8 K T

15 8/7/2021 19:07 TRẦN HOÀNG DANH Nam 9/1/2004

Nhà Hộ Sinh 

Tư Nhân Minh 

Vân- Huyện Củ 

Chi

Tổ 6 ấp xóm chùa 

xã tân an hội huyện 

củ chi

11A5 6.5 Tb T

16 8/21/2021 12:23:25 PHAN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 6/28/2004
Củ Chi , Thành 

Phố HCM

Ấp 7a , xã Tân 

Thạnh Đông , 

huyện Củ Chi 

.TPHCM

11A4 4.8 Y K

17 7/9/2021 11:29 MAi NGỌC KỲ DIÊN Nữ 6/19/2004
Bệnh viện đa 

khoa Củ Chi

396/6A đường 

Nguyễn Thị Nê ấp 

phú Hiệp xã phú 

hoà đông huyện củ 

Chi

11A2 6.6 K T

18 7/10/2021 13:42 PHẠM QUANG DŨNG Nam 4/26/2004 Củ chi

447 đường tỉnh lộ 8 

ấp tây xã tân an hội 

huyện củ chi

11A2 5.4 Tb T

19 8/7/2021 20:06 PHẠM THỊ KIM DUYÊN Nữ 1/11/2004

Khu phố1 , thị 

trấn củ chi 

,thành phố Hồ 

Chí Minh

21,đường382,tổ11,ấ

p Cây Sộp ,xã Tân 

An Hội ,Củ Chi 

,thành phố Hồ Chí 

Minh

11A5 7.7 K T

20 8/21/2021 19:40:09 LÊ PHẠM ÁNH DƯƠNG Nữ 7/29/2004 TPHCM

địa chỉ thường trú 

27 Hoàng Đình 

Nghĩa ấp Trảng 

Lắm xã Trung Lập 

Hạ huyện Củ Chi

11A5 5.8 Y K



21 7/9/2021 18:30 MAI QUANG ĐẠI Nam 6/10/2004
Củ Chi, 

TP.HCM

11/16A, Đường số 

54, Ấp Chánh, Tân 

Thông Hội, Huyện 

Củ Chi, TP.HCM.

11A1 6.2 Tb T

22 7/8/2021 21:26 LÊ PHÁT ĐẠT Nam 3/10/2004
Bệnh viện An 

Nhơn Tây

Ấp An Bình , Xã An 

Phú, Huyện Củ Chi 

TP.Hồ Chí Minh

11A3 5.9 Tb T

23 7/8/2021 19:36 TRANG QUỐC ĐẠT Nam 10/26/2001
Bệnh Viện 

Hùng Vương

34/9a đường võ 

văn điều ấp mây 

đắng xã phước 

thạnh huyện củ chi

11A3 5.0 Tb K

24 8/11/2021 22:22 Trần Tuấn Được Nam 5/29/2004
Củ Chi thành 

phố HCM

Ấp 3 xã phước vĩnh 

an
kh có 11A5 7.4 Tb T

25 7/9/2021 11:23 ĐỖ THỊ NGỌC GIÀU Nữ 4/24/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp 4 , Xã Phạm 

Văn Cội, huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh,ấp 4 tổ 

28, đường Bàu 

Lách,số nhà 172A

26 8/21/2021 12:26:50 TRẦN THỊ NGỌC GIÀU Nữ 12/19/2021

Trạm y tế xã 

tân thạnh tây,h 

.củ chi .tp,hcm

41 /2 ấp 2 đường 

số 13, xã tân Thạnh 

Tây 

11A4 4.9 Y K

27 7/8/2021 18:38 NGUYỄN NGỌC HÀ Nữ 1/4/2004

Huyện Củ Chi 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Tổ 12B,ấp Mũi Lớn 

1,xã Tân An 

Hội,huyện Củ Chi

11A2 6.3 Tb T

28 7/9/2021 17:05 Huỳnh Võ Nhật Hào Nam 1/26/2004

Bệnh viện đa 

khoa củ chi 

TPHCM

Ấp tân tiến xã tân 

thông hội

Ấp tân lập cã 

tân thông hội
11A6 6.2 Tb K

29 7/8/2021 20:11 LÊ TRẦN MỸ HẰNG Nữ 8/19/2004
TP.HỒ CHÍ 

MINH

57/227/52 đường 

Bùi Công Trừng

Đường bầu 

trâm ấp thạnh 

an xã trung an 

huyện củ chi

11A3 5.7 Tb K

30 8/2/2021 15:01 LÊ VIẾT HẬU Nam 3/24/2004
Thành Phố Hồ 

Chó Minh

92/19/24B, Huỳnh 

Khương An 

Phường 5, Quận 

Gò Vấp, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Ấp 3 tổ 4B 

đường Lê Thị 

Ngà , xã 

Phước Vĩnh 

An, huyện Củ 

Chi

11A3 6.8 Tb T

31 7/9/2021 16:24 NGUYỄN QUỐC HẬU Nam 6/12/2004 Bình Dương

29/1 ấp hội thạnh 

xã trung an huyện 

củ chi thành phố 

hcm



32 7/9/2021 13:23 NGÔ THỊ NGỌC HIỀN Nữ 3/28/2003
Thành phố hồ 

chí minh

Ấp xóm mới ,an 

nhơn tây ,củ chi, 

thành phố hồ chí 

minh

11A2 6.5 Tb K

33 8/24/2021 17:36:31 LƯU ĐỨC HIỆP Nam 3/8/2003 Tp HCM

88 Đường Nguyễn 

Thị Rành ấp bầu tre 

2 xã tân an hội củ 

chi

34 8/19/2021 22:09:21 NGUYỄN NGỌC NHƯ HOÀI Nữ 4/14/2004
Tp. Hồ Chí 

Minh

4A, đường số 7 ấp 

1 xã Tân Thạnh 

Tây huyện Củ Chi 

tp hồ chí minh

11A2 6.9 K T

35 8/10/2021 15:01 HỒ THỊ HỒNG Nữ 7/18/2004 Củ chi ,TP HCM

307/3 ,Phú Hiệp 

,Phú Hoà Đông , 

Củ Chi , đường 

Nguyễn thị Nê, TP 

HCM

Không 11A6 7.7 K T

36 8/9/2021 20:07 NGUYỄN PHI HÙNG Nam 6/24/2004

Bệnh Viện 

Hùng Vương -

TP Hồ Chí Minh

Tổ 4 ấp tây xã tân 

an hội huyện củ chi
11A5 7.7 Tb T

37 7/10/2021 20:34 NGUYỄN ĐÌNH HUY Nam 1/24/2004 Thanh Hoá

Đường 121, ấp 5 

tân thạnh đông, củ 

chi, TP.HCM

11A1 7.0 K T

38 7/8/2021 8:27 TRƯƠNG GIA HUY Nam 10/3/2003 Quận 3 TPHCM

11J Nguyễn Biểu 

phường 1 quận 5 

TPHCM

271B Nguyễn 

Thị Nê , tổ 6 

Ấp Phú Hiệp 

Xã Phú Hòa 

Đông , Củ Chi 

, TPHCM

11A3 7.0 K T

39 7/27/2021 15:56 TRẦN QUỐC HƯNG Nam 11/28/2003 Củ chi , Tphcm

Tổ 3A ấp tân tiến 

xã tân thông hội 

huyện củ chi

11A4 7.2 K T

40 7/17/2021 20:48 PHAN QUỲNH HƯƠNG Nữ 1/28/2004 TPHCM

8/6a Đường Hồ 

Văn Tắng , Ấp 

Đình, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ 

Chi

11A1 7.5 Tb T

41 7/9/2021 10:54 VÕ THỊ SONG HƯƠNG Nữ 6/9/2004
Thành phố hồ 

chí minh

Số nhà 56 đường 

số 65 ấp giòng sao 

, xã tân phú trung , 

củ chi

11A6 8.8 K T

42 7/9/2021 10:35 LÊ HOÀNG THU HƯỜNG Nữ 8/29/2002
TP. Hồ Chí 

Minh

247, Quốc Lộ 22. 

Ấp Mũi Côn Tiểu, 

Xã Phước Hiệp, 

Huyện Củ Chi

11A6 7.5 K T



43 7/10/2021 14:47 Nguyễn thị hoa Nữ 8/10/2004 Nghệ an

Xóm hợp lợi , xã 

khánh hợp , huyện 

nghi lộc , tỉnh nghệ 

an

Ấp 1 , xã tân 

thạnh tây , 

huyện củ chi

11A5 8.3 K T

44 7/9/2021 11:52 Lê nguyễn huy hoàng Nam 10/26/2004
BV Hùng 

Vương TPHCM

30,nguyễn thị 

triệu,khu phố 2, thị 

trấn củ chi

11A1 5.8 Tb K

45 7/15/2021 11:47 NGUYỄN HOÀNG KHANH Nam 10/13/2004

Bệnh viện củ 

chi .thành phố 

hồ Chí Minh

Âp ba sa.xã phước 

hiệp. Huỵen củ chi 

.Thành Phố Hồ Chí 

Minh

11A5 8.6 K T

46 8/9/2021 12:36 NGUYỄ̃̃̃̃̃̃̃̃N HOÀNG KHÁNH Nam 4/6/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

521A, Tổ 10, Khu 

phố 5, Thị trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, 

TP.HCM

Không 11A6 9.0 G T

47 7/9/2021 9:02 ĐINH GIANG KIM KHÁNH Nữ 2/15/2004
Thành Phố Hồ 

Chí Minh

9a đường 74 ấp 

đình xã tân phú 

trung huyện Củ Chi

11A3 7.6 K T

48 7/9/2021 19:21 LỮ ĐĂNG KHOA Nam 1/18/2004

Huyện Củ Chi 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp 6 xã Phước 

Vĩnh An huyện Củ 

Chi tp Hồ Chí Minh

11A1 6.2 Tb T

49 8/21/2021 12:12:12 MAI ĐĂNG KHOA Nam 1/19/2004
Tp. Hồ  Chí 

Minh

Tổ 4 kp3 TT Cu Chi 

TPHCM 
11A4 5.1 Y K

50 7/7/2021 19:11 PHẠM NGỌC KHƯƠNG Nữ 6/2/2004 TP Hồ Chí Minh

597/7 Tổ 14 

,Đường Lê Minh 

Nhựt ,Ấp Mũi Lớn 2 

, Xã Tân An Hội 

,Huyện Củ Chi, TP 

Hồ Chí Minh

11A4 7.7 K T

51 7/10/2021 13:40
ĐOÀN NGUYỄN 

HOÀNG
Khải Nam 8/4/2004

Trung Tâm Y 

Tế Huyện Củ 

Chi-Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Ấp Mũi Lớn 1-Xã 

Tân An Hội-Huyện 

Củ Chi-Thành Phố 

Hồ Chí Minh

11A2 5.3 Tb T

52 7/22/2021 17:48 Huỳnh Trần Thục Khánh Nữ 10/14/2003 Quảng Ngãi
Bình Dương, Bình 

Sơn,Quảng Ngãi

413 đường 

tỉnh lộ 7, ấp 

Trung Bình, xã 

Trung Lập 

Thượng, 

huyện Củ Chi

11A2 5.8 Tb T

53 7/11/2021 19:59 PHẠM TUẤN KIỆT Nam 6/7/2004
Thành Phố Hồ 

Chí Minh

178/15 ấp cây trôm 

xã phước hiệp 

huyện củ chi

11A3 6.2 Tb T

54 8/9/2021 11:47 NGUYỄN THỊ HOÀN KIM Nữ 5/21/2004
Bệnh viện 

Hùng Vương

Số nhà 22 quốc lộ 

22 ấp bầu sim xã 

tân thông hội Huyện 

củ chi TPHCM

Không 11A6 8.4 G T



55 8/19/2021 22:14:46 NGUYỄN PHI LAM Nữ 12/22/2004
Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Số 5 tổ 6 đường 

379 ấp Bàu Tre 2 

xã Tân An Hội 

huyện Củ Chi

11A2 7.4 K T

56 7/13/2021 13:44 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 9/15/2004 Bình Dương

22 - Đường 24 

Đặng Thị Sữa - Tổ 

6 - Ấp 3A - Xã Tân 

Thạnh Tây - Huyện 

Củ Chi - Tphcm

11A6 8.9 G T

57 7/7/2021 19:43 GIANG ĐẠI LỘC Nam 11/11/2003
Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Ấp Xóm Chùa, Xã 

Tân An Hội, Huyện 

Củ Chi

11A5 6.1 Tb T

58 7/27/2021 16:02 LÊ MINH LUÂN Nam 11/4/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số nhà 270 , Quốc 

Lộ22 , Ấp Tân Định 

xã Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi

11A4 5.5 Tb K

59 7/28/2021 15:47 NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 5/20/2004 Củ Chi

148,quốc lộ 22,ấp 

chợ, xã tân phú 

trung,huyện củ chi

11A4 6.0 Tb K

60 7/14/2021 18:23 NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 4/26/2004
Thành phố hồ 

chí minh

Khu phố 5, Thị trấn 

Củ Chi, Tphcm
11A3 5.1 Y K

61 7/16/2021 19:00 LÊ CÔNG LUẬN Nam 12/1/2004

Bệnh viện Củ 

Chi, TP. Hồ 

Chí Minh

34, Đường Số 11 , 

Tỗ 1 , Khu Phố 5, 

Thị Trấn củ Chi

62 7/11/2021 20:14 GIANG THỊ Cẩm LY Nữ 6/11/2004 Bình Dương

44/2A đường số 

460 , ấp thạnh An 

xã trung an huyện 

củ Chi TP.hcm

63 7/9/2021 11:09 HUỲNH THỊ TUYẾT MAI Nữ 5/2/2004

Bệnh Viện 

Hùng Vương 

TP Hồ Chí Minh

814/2 tổ 1- khu phố 

5 Thị Trấn Củ Chi-

Huyện Củ Chi TP 

Hồ Chí Minh

66 tỉnh lộ 8 

khu phố 2 Thị 

Trấn Củ Chi-

Huyện Củ Chi 

TP Hồ Chí 

Minh

11A4 6.8 K T

64 7/20/2021 11:07 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Nữ 6/9/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

19/1A đường Cao 

Thị Bèo tổ 7 ấp Mũi 

Côn Tiểu xã Phước 

Hiệp Huyện Củ Chi 

TP Hồ Chí Minh

11A1 7.3 K T

65 7/9/2021 11:01 TRẦN CÚC MAI Nữ 11/7/2004 TP.HCM

Ấp bình hạ Tây, xã 

Thái Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM

11A6 8.5 K T

66 7/10/2021 1:12 TRỊNH THỊ DIỄM MI Nữ 5/30/2004 Củ chi tphcm
Ấp1, tân thạnh tây, 

củ chi tphcm
Không 11A3 6.8 Tb T



67 7/9/2021 8:30 ĐẶNG HOÀNG MINH Nam 5/9/2004

Ấp Vĩnh Trung 

, Xã Vĩnh Châu 

, Sóc Trăng

174/3, tổ 1,ấp Bàu 

Cạp ,xã Nhuận Đức 

,Củ Chi

11A2 8.8 K T

68 7/8/2021 10:03 PHAN THỊ NGỌC MINH Nữ 11/25/2002 Tp Hồ Chí Minh

321 đường bàu 

lách ấp 4 xã phạm 

văn cội huyện củ chi

11A5

69 7/16/2021 19:18 NGUYỄN VĂN NAM Nam 1/8/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

83A đường số 5 ấp 

bàu sim xã Tân 

Thông Hội huyện 

Củ Chi

11A4 7.3 K T

70 7/8/2021 20:21 Nguyễn Hoàng Nam Nam 5/27/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đường huỳnh văn 

cọ tổ 2 khu phố 6 

thị trấn củ chi

Không có 11A3 6.4 Tb T

71 7/20/2021 10:40
NGUYỄN HOÀNG 

THU
NGÂN Nữ 8/31/2004

Xã Đồng 

Thạnh huyện 

Gò Công Tây 

tỉnh Tiền Giang

Xã Đồng Thạnh 

huyện Gò Công Tây 

tỉnh Tiền Giang

Ấp Xóm Đồng 

xã Tân Phú 

Trung

11A4 6.8 Tb T

72 7/8/2021 11:01 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 5/23/2001 TP Hồ Chí Minh

567/2A TỔ 7, 

ĐƯỜNG Lê Minh 

Nhựt,ấp Mũi Lớn 2, 

xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi

11A6

73 8/24/2021 12:42:05 HỒ THÁI NGHI Nam 9/14/2003 Hồ Chí Minh 

93, TL8, Tổ 1, Khu 

phố 7, Thị Trấn Củ 

Chi 

12A2 6.9 Tb T

74 7/21/2021 20:25 NGUYỄN THỊ MỘNG NGHI Nữ 1/19/2004 TPHCM

Tổ 8 ấp xóm đồng 

xã tân phú trung 

huyện Củ Chi

11A4 7.2 K T

75 7/9/2021 10:14 ĐOÀN HỒNG NGỌC Nữ 2/8/2004
Quận 5 - TP 

Hồ Chí Minh

907a quốc lộ 22 ấp 

bầu tre 1 xã Tân An 

Hội huyện củ chi 

TPHCM

11A4 7.9 K T

76 7/12/2021 12:05 LÊ MINH NGỌC Nam 6/16/2004
Huyện Củ Chi, 

TP.HCM

238 tổ 1 ấp Cây Da 

xã Tân Phú Trung 

Huyện Củ Chi 

TP.HCM

11A4 7.1 K T

77 7/13/2021 19:51 DƯƠNG NGỌC YẾN NHI Nữ 9/6/2004

Bệnh Viện Củ 

Chi TP Hồ Chí 

Minh

Số nhà 31, tổ 3 

,khu phố 6 , đường 

Huỳnh Văn Cọ , Thị 

trấn Củ Chi,Huyện 

Củ Chi

11A1 9.4 G T



78 8/6/2021 17:36 LÊ HỒNG TUYẾT NHI Nữ 1/26/2004 TPHCM

195/1, đường tỉnh 

lộ 7, ấp lào táo 

thượng, xã trung 

lập thượng

11A5 6.5 Tb K

79 7/18/2021 12:08 LƯƠNG THỊ THIÊN NHI Nữ 5/12/2003
BV HÙNG 

VƯƠNG

790 , quốc lộ 22 ấp 

phước hưng xã 

phước thạnh huyện 

củ Chi TP HCM

11A3 9.1 G T

80 8/21/2021 12:48:33 TRẦN NGỌC YẾN NHI Nữ 12/22/2004
TP. Hồ Chí 

Minh 

68/8 Nguyễn Thị Hé 

ấp Thượng, xã Tân 

Thông Hội, Củ Chi 

11A4 5.2 Y K

81 7/21/2021 18:30 LÊ THUỴ HỒNG NHUNG Nữ 2/11/2004 TPHCM
450/59/1 Đoàn Văn 

Bơ P14 Q4

24/7 Ninh Tốn 

khu phố 2 thị 

trấn củ chi

11A4 7.3 K T

82 7/9/2021 8:56 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 6/13/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Tổ 9, số nhà 16A, 

đường số 18, ấp 

Hậu, xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi

11A6 8.5 K T

83 7/19/2021 18:24 NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 8/3/2004
Thàng phố Hồ 

Chí Minh

Tổ 7, ấp xóm đồng, 

xã tân phú trung, 

huyện củ chi

Không có 11A4 7.1 Tb T

84 7/14/2021 18:41 VÕ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 3/31/2004

Bệnh viện phụ 

sản Thành Phố 

Hồ Chí MInh

15 đường rạch lùng 

/ khu phố 2/ 

phường tam phú / 

quận thủ đức

06 đường 

412/ấp 3/ xã 

phước vĩnh 

an/ huyện củ 

chi

11A3 5.9 Tb T

85 8/9/2021 11:09 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 10/6/2004 TP.HCM

16,Đường Nguyễn 

Thị Nê,Ấp Phú 

Mỹ,Xã phú hòa 

đông,huyện củ chi

86 7/7/2021 20:21 LÊ TIẾN PHÁT Nam 10/12/2004 Bến Tre

100B, đường 355, 

tổ 4, ấp Hậu,xã Tân 

An Hội,huyện Củ 

Chi,Thành Phố Hồ 

Chí Minh

11A4 7.8 K T

87 7/7/2021 18:50 VÕ THỊ NGỌC PHẤN Nữ 11/18/2004 Tphcm

83/3 đường bầu 

trăm , ấp thạnh an , 

xã trung an , huyện 

củ chi , tphcm

11A3 8.4 G T

88 8/1/2021 18:22 ĐỖ TRỌNG PHÚ Nam 8/15/2003
Bệnh Viện Củ 

Chi

Ấp Thượng , Xã 

Tân Thông Hội
12A4 6.0 Tb T

89 7/24/2021 19:46 ĐỖ NGỌC GIA PHÚC Nam 10/20/2004

Bệnh viện 

Trưng Vương , 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp Mũi Lớn 1, xã 

Tân An Hội, huyện 

Củ Chi

11A5 6.9 Tb T



90 7/9/2021 8:54 HUỲNH HOÀI PHÚC Nữ 1/31/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp phú hiệp xã Phú 

Hòa Đông huyện củ 

chi

11A6 7.6 K T

91 7/22/2021 21:13 QUÁCH HỮU PHÚC Nam 11/7/2004 Củ chi
Ấp5 xã phước vĩnh 

an
11A1 5.9 Tb K

92 7/21/2021 20:53 NGUYỄN VĂN PHƯỚC Nam 2/19/2004
Trung tâm y tế 

củ chi

Ấp bình thượng 1 

xã thái mỹ huyện củ 

chi tphcm

11A4 7.6 K K

93 7/8/2021 21:39 TRẦN HÀ PHƯƠNG Nữ 11/6/2004 TPHCM
Ấp 3 xã Phước 

Vĩnh An
11A1 5.2 Tb K

94 7/9/2021 18:55 LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG Nữ 5/16/2004 Tp Hồ Chí Minh

đường 65 tổ 4 ấp 

giòng sao xã tân 

phú trung huyện củ 

chi

11A2 6.7 K T

95 8/6/2021 17:05 Ngô Quốc Phong Nam 5/20/2004 TP.HCM bầu sim 11A5 5.2 Y Tb

96 8/22/2021 12:43:44 PHẠM XUÂN QUANG Nam 8/22/2021
Triệu sơn, 

thanh hóa

416 tổ 4 ấp 5 xã 

Phước Vĩnh An 

huyện Củ Chi 

11A6 5.0 Y Tb

97 7/11/2021 11:53 PHAN MINH QUÂN Nam 10/1/2004 Tây Ninh

1040A - Tỉnh lộ 7 - 

Tổ 9 , ấp Bàu Điều , 

xã Phước Thạnh , 

huyện Củ Chi , 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

11A3 5.9 Tb K

98 7/13/2021 9:49 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 12/24/2004 Củ Chi

1/22, hẻm 1, đường 

số 10, ấp Bàu Sim, 

xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi

11A6 7.9 K T

99 7/12/2021 18:27 TRƯƠNG NHƯ QUỲNH Nữ 10/13/2004 TP HCM

Ấp 1 xã Phước 

Vĩnh An huyện Củ 

Chi

11A6 8.3 K T

100 7/29/2021 10:45 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 7/12/2004 Đồng Nai
Ap mũi lon 2 xa tan 

an hoi huyen cu chi

Ap mũi lon 2 

xa tan an hoi 

huyen cu chi

101 7/11/2021 9:07 NGUYỄN THANH SANG Nam 11/29/2002
Thành Phố Hồ 

Chí Minh
Huyện Củ Chi 11A1 8.9 G T

102 7/14/2021 17:03
NGUYỄN DƯƠNG 

TẤN
TÀI Nam 11/7/2004

Bệnh Viện Củ 

Chi

478 TL8, Tân An 

Hội huyện Củ Chi 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

11A3 4.3 Y K

103 7/22/2021 17:05 LÊ THỊ THANH TÂM Nữ 3/30/2004 Bình phước

Số nhà 159, đường 

nguyễn văn khạ tổ 

5 khu phố 1 thị trấn 

củ chi huyện củ chi 

tphcm

11A2 5.6 Tb T



104 7/11/2021 20:31 TRẦN THỊ THANH Nữ 8/29/2003

Huyện Củ Chi, 

Thành Phố 

HCM

Trần Thị Thanh 11A4 5.8 Tb T

105 7/28/2021 10:32
NGUYỄN THANH 

THU
THẢO Nữ 12/1/2004

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp Tân Lập, xã Tân 

Thông Hội, Củ Chi

62D đường số 

25 ấp Tân Lập 

xã Tân Thông 

Hội huyện Củ 

Chi

11A4 5.5 Tb K

106 7/10/2021 15:23 NGUYỄN TRẦN DIỆU THẢO Nữ 11/24/2004 Bện viện củ chi

Ấp an bình xã an 

phú huyện củ chi số 

nhà 277

11A1 5.8 Tb T

107 8/13/2021 12:18 ĐỖ HỒNG THẮM Nữ 10/7/2004 TP Hồ Chí Minh

46B-đường Nguyễn 

Thị Chắc - Tổ 61 - 

Ấp Phú Lợi-Xac 

Phú hoà đông -

huyện Củ Chi

11A1 6.2 Tb K

108 7/25/2021 19:48 PHẠM THỊ HỒNG THẮM Nữ 6/14/2004

Ấp2a ,xã tân 

thạnh tây 

,huyện củ chi 

,TP.Hồ Chí 

Minh

Ấp2A xã tân thạnh 

tây ,huyện củ chi 

,TP.Hồ Chí Minh

11A3 5.8 Tb T

109 7/8/2021 21:34 NGUYỄN NHẬT THĂNG Nam 10/7/2004 Củ Chi tp HCM

437 đường tỉnh lộ 2 

ấp Gia Bẹ Huyện 

Củ Chi tp HCM

11A1 6.2 Tb T

110 8/18/2021 16:49:29 NGUYỄN TRƯƠNG THẮNG Nam 9/10/2004

Tịnh Hà.Sơn 

Tịnh.Quảng 

Ngãi

Số 81 đường 372 

tổ 9 Ấp Bàu Tre 2 

Xã Tân An Hội 

.Huyện Củ 

Chi.TPHCM

11A6 4.1 Y Tb

111 8/21/2021 13:05:42 NGUYỄN HOÀNG THÔNG Nam 9/23/2004

Củ Chi, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh

96, Đường kênh 

13, ấp mũi lớn 1, xã 

tân an hội, huyện 

củ chi

125, đường 

tỉnh lộ 2, ấp 

trẳng lắm, xã 

trung lập hạ 

huyện củ chi

11A4 5.3 Y K

112 7/7/2021 20:36 NGUYỄN MiNH THUẬN Nam 11/12/2003

Huyện Củ Chi 

tỉnh Thành phố 

Hồ Chí Minh

261, đường Đỗ 

Đăng tuyển, tổ 4, 

ấp lô 6 xã An Nhơn 

Tây huyện củ Chi 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

11A2 6.2 Tb T

113 7/9/2021 9:23 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 9/26/2003

Bệnh viện 

Hùng Vương, 

TP Hồ Chí Minh

Tân Quới, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đôngf tháp

19, đường 

372, ấp bầu 

tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện 

Củ Chi

11A4 6.9 Tb K

114 7/12/2021 18:01 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 8/18/2004 Tp HCM

Ấp 5, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, Tp Hồ Chí Minh

11A6 8.1 K T



115 7/20/2021 15:54 NGUYỄN PHẠM HOÀI THƯƠNG Nữ 10/28/2004

Trung Tâm Y 

Tế Củ 

Chi,Huyện Củ 

Chi,TP Hồ Chí 

Minh

Tổ 2,Ấp 3A,Xã Tân 

Thạnh Tây,Huyện 

Củ Chi,TPHCM

11A5 8.3 G T

116 7/8/2021 18:50 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 9/7/2004
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số nhà 21 đường 

386 ấp cây sộp xã 

tân an hội huyện củ 

chi

11A3 8.1 G T

117 7/8/2021 12:12 PHẠM THỊ HÀ THƯƠNG Nữ 7/26/2004

Đức chánh , 

Mộ đức , 

Quảng ngãi

26, phạm văn chèo 

, tổ 2 , khu phố 7 , 

thị trấn củ chi Tp 

HCM

Không 11A5 6.7 Tb T

118 8/23/2021 14:22:29 Nguyễn Ngọc Thuận Nam 2/16/2002
Thành phố hồ 

chí minh

Ấp mũi côn tiểu xã 

Phước hiêp

Ấp mũi côn 

tiểu xã Phước 

hiệp 

12A3 4.6 Y K

119 7/16/2021 9:03 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 6/30/2004

Củ Chi thành 

phố Hồ Chí 

Minh

17 đường Suối Lội 

Ấp 2 xã Phước 

Vĩnh An huyện Củ 

Chi thành phố Hồ 

Chí Minh

11A3 7.3 Tb T

120 7/8/2021 22:11 TRẦN CHÂU MỸ TIÊN Nữ 2/18/2004 Củ Chi

218/25 ấp Hậu xã 

Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi thành 

phố HCM

11A1 7.3 K T

121 7/8/2021 13:09 NGUYỄN KỶ TÌNH Nữ 7/11/2004 Củ chi ,TP.HCM

Đường 460, số nhà 

44B , ấp thạnh an , 

xã trung an , huyện 

củ chi ,tp.HCM

11A5 6.6 Tb T

122 8/25/2021 11:39:40 TRẦN QUỐC TOẢN Nam 2/17/2003 Cà mau

Ấp cơi6a ,xã khánh 

bình tây ,huyện trần 

văn thời, tỉnh Cà 

Mau

Tổ6,kp8,đỗ 

đình 

nhân,huyện củ 

Chi

11A2 6.8 Tb Tb

123 7/9/2021 18:55
NGUYỄN NGỌC 

HỒNG
TRANG Nữ 3/29/2004

Thành phố Hồ 

Chí Minh

110, đường 71, ấp 

Đình, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

11A2 7.3 K T

124 7/11/2021 10:18 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 3/7/2004 Củ Chi

35/675 , ấp Phước 

An , xã Phước 

Thạnh , huyện Củ 

Chi , TPHCM

Không 11A1 5.7 Tb K

125 7/16/2021 16:57 PHAN QUỲNH TRÂM Nữ 1/28/2004
Tp. Hồ Chí 

Minh

8/6A đường Hồ 

Văn Tắng- ấp Đình -

xã Tân Phú Trung- 

huyện Củ Chi

11A1 7.2 Tb K



126 7/8/2021 20:50 NGUYỄN THỊ THU TRINH Nữ 1/30/2004
Củ Chi TP Hồ 

Chí Minh

396/5C đường 

Nguyễn Thị Nê ấp 

phú hiệp . Xã phú 

hòa đông huyện Củ 

Chi

Không 11A1 5.6 Tb K

127 7/8/2021 19:23 NGUYỄN TRÚC TRINH Nữ 9/23/2004

Trung tâm Bảo 

vệ sức khoẻ 

BMTE và 

KHHGĐ tỉnh 

Bình Dương

Ấp Bình Phước B, 

Bình Chuẩn, Thuận 

An, Bình Dương

11A5 6.0 Tb T

128 8/8/2021 18:33 BÙI THỊ THANH TRÚC Nữ 2/6/2004 Tp Hồ Chí Minh

Lộ 2 ấp tân định xã 

tân thông hội huyện 

củ chi

11A2 5.3 Y K

129 7/8/2021 12:12 LÊ NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 9/17/2004 Củ chi

175 đường đào văn 

thử tổ 4 ấp xóm 

chùa xã tân an hội 

huyện củ chi thành 

phố hồ chí minh

11A3 7.2 K K

130 7/24/2021 20:20 TRỊNH HOÀNG KIM TRÚC Nữ 8/15/2004
TP. HỒ CHÍ 

MINH

tổ 6, ấp Tam Tân, 

xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, TP 

Hồ Chí Minh

11A3 4.6 Y Tb

131 8/25/2021 1:59:40 ĐOÀN NHẬT TRƯỜNG Nam 2/21/2004
Tp. Hồ Chí 

Minh

20A, đường380, ấp 

Bàu Tre 2, Tân An 

Hội, Củ Chi 

11A2 5.8 Tb T

132 7/8/2021 13:10 PHẠM MINH TRƯỜNG Nam 12/23/2004
TP. Hồ Chí 

Minh

Ấp 1, Phạm Văn 

Cội, Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh

11A5 8.0 Tb T

133 7/9/2021 9:37 Tô Thị Thùy Trang Nữ 6/22/2004
UBNN xã 

Phước Vĩnh

Ấp 2 xã Phước 

Vĩnh An huyện Củ 

Chi TPHCM

11A4 7.3 K T

134 7/8/2021 12:00 LÊ HOÀNG TUẤN Nam 8/15/2004

Ấp Trảng 

Lắm,xã Trung 

Lập Hạ, huyện 

Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Nhà số 

1/2/13A,đường 

Nguyễn Thị Rành, 

ấp Trảng Lắm, xã 

Trung Lập 

Hạ,huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

11A6 8.3 K T

135 8/6/2021 17:35 NGUYỄN LÊ MỸ TUYỀN Nữ 6/14/2004
Bệnh viện Củ 

Chi

Số 10 đường 575 

ấp Gia Bẹ xã Trung 

Lập Hạ

11A5 8.3 K T



136 7/10/2021 15:33 VÕ THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 8/13/2004 Củ Chi

16/2 đường 96 ấp 

cây da xã Tân Phú 

Trung huyện Củ 

Chi TP HCM

11A1 6.2 Tb T

137 7/7/2021 18:59 LÊ NGUYỄN PHÚ VINH Nam 8/16/2004

Trung Tâm Y 

Tế Huyện Củ 

Chi TP.HCM

Tổ 5 ấp Bàu tre 1 

Xã Tân An Hội 

Huyện Củ Chi 

TP.HCM

11A3 5.7 Tb T

138 7/9/2021 18:31 VÕ LÝ QUỐC VƯƠNG Nam 1/5/2004

xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ 

Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh

Ấp 2, xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, 

TP.Hồ Chí Minh

11A6 8.9 K T

139 8/4/2021 18:41 HỒ KIỀU VY Nữ 4/28/2004 TP Hồ Chí Minh

Ấp Gia Bẹ,Trung 

Lập Hạ Củ Chi, 

TP.Hồ Chí Minh

Không 11A2 6.2 Tb T

140 7/8/2021 13:51
NGUYỄN HOÀNG 

GIA HÀ
VY Nữ 5/10/2003 TPHCM

Ấp 3, xã PHƯỚC 

VĨNH ANH huyện 

CỦ CHI TPHCM

Ấp 3, xã 

PHƯỚC VĨNH 

AN huyện CỦ 

CHI

11A3 6.4 Tb T

141 7/9/2021 10:04
NGUYỄN HOÀNG 

OANH
VY Nữ 8/3/2004

Củ Chi, TP.Hồ 

Chí Minh

Ấp 3, Xã Phước 

Vĩnh An, Huyện Củ 

Chi , TP.Hồ Chí 

Minh

11A3 8.8 G T

142 8/16/2021 18:52:06 TÔN VIỆT VY Nữ 4/18/2004 Hồ chí minh
Xã Tân Thông hội 

ấp bầu sim
11A2 8.9 G T

143 7/17/2021 23:13 TRỊNH DUY KHÁNH VY Nữ 1/13/2004 Thanh Hóa

2/4/1a ấp3, Phước 

Vĩnh An, Củ Chi Tp. 

Hồ Chí Minh


